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ST

T 
Tên thiết bị - Thông số kỹ thuật chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Bàn ghế học sinh mầm non: 2 chỗ ngồi rời  

(01 bàn + 02 ghế ) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Bàn mầm non chân vuông gập bản lề. 

Kích thước Bàn (D x R x C): 900mm x 480mm 

x 500mm.   

Mặt bàn bằng nhựa PP đúc dày 5mm. Khung 

bàn được làm bằng sắt mạ kẽm, hộp định hình 

(20 x 20)mm và (20 x 40)mm phần chân, dày 

1mm. Chân bàn được thiết kế dạng gập vào 

bụng. Sắt được làm sạch bằng phương pháp 

khử hóa chất, sơn bằng công nghệ sơn tĩnh 

điện. Các chi tiết của mối hàn được hàn chắc 

chắn, với công nghệ hàn robot và khí bảo vệ 

CO2, chịu nhiệt, chống gỉ, hạn chế trầy xước. 

Ghế nhựa đúc Việt Nam màu sắc đa dạng, chất 

lượng nhựa PP đúc nguyên khối đẹp, chắc chắn 

đảm bảo an toàn sử dụng. 

Kích thước ghế (D x R x C1/C2): (30 x 26 x 

26/50)mm, dày 5mm 

Bộ 470 750.000 352.500.000 

2 Bàn ghế học sinh tiểu học: (01 bàn + 02 ghế 

ngồi rời) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Kích thước bàn: (D x R x C): (1.200 x 450 x 

630)mm. 

Kích thước ghế: (D x R x C1/C2): (340 x 360 x 

370/700)mm 

*Mô tả kết cấu và vật liệu: 

- Bàn, ghế được làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 3 

nhập khẩu (gỗ MAL). Các chi tiết được bào 

nhẵn, sấy khô với độ ẩm ≤ 16 %, không mọt 

nước, không cong vênh nứt nẻ. 

- Các chi tiết phần khung bàn, khung ghế, liên 

kết với nhau bằng mộng âm, mộng dương hình 

Ovan. Mộng được vào keo và cùm chặt, lắp ráp 

khép kín, bắn đinh và chốt gỗ nhóm 3 chắc 

chắn. 

- Mặt bàn, ván hộc, mặt ghế được ghép 2 tấm 

tạo sự chắc chắn và an toàn trong quá trình sử 

dụng. 

- Sản phẩm được Phun PU bóng màu cánh 

gián. 

* Thông số kỹ thuât: 

+ Bàn học sinh: 

Bộ 470 2.227.000 1.046.690.000 



 

 

- Chân bàn: (35 x 50 x 610)mm 

- Mặt bàn: (1.200 x 450 x 20)mm, ghép 2 tấm 

- Sườn đỡ mặt bàn: (1.070 x 30 x 20)mm 

- Sườn đỡ ngăn bàn: (370 x 30 x 20)mm 

- Diềm trước bàn: (1.070 x 170 x 20)mm 

- Diềm hông bàn: (350 x 170 x 20)mm 

- Ván ngăn hộc bàn: (300 x 126 x 14)mm 

- Hộc bàn: (1.110 x 300 x 14)mm, ghép 2 tấm 

- Sườn đỡ hộc bàn: (1.110 x 30 x 20)mm 

- Sườn đỡ hộc bàn: (1.070 x 15 x 15)mm 

- Giằng đỡ hộc bàn: (275 x 15 x 15)mm 

- Gác chân bàn: (1.110 x 30 x 40)mm 

- Giằng chân bàn: (350 x 30 x 50)mm 

+ Ghế học sinh: 

- Chân trước ghế: (356 x 35 x 50)mm 

- Chân sau ghế: (700 x 35 x 70)mm 

- Giằng chân trước ghế: (260 x 20 x 20)mm 

- Giằng chân hông ghế: (260 x 20 x 20)mm 

- Diềm hông ghế: (260 x 20 x 50)mm 

- Diềm trước ghế: (260 x 20 x 50)mm 

- Ván mặt ghế: (340 x 360 x 14)mm, ghép 2 

tấm 

- Tựa lưng ghế: (260 x 100 x 14)mm 

- Tựa lưng ghế: (260 x 30 x 14)mm 

3 Bàn ghế học sinh THCS: (01 bàn + 02 ghế 

ngồi rời) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 12 tháng 

Kích thước bàn: (D x R x C): (1.200 x 450 x 

690)mm. 

Kích thước ghế:(D x R x C1/C2): (360 x 400 x 

410/780)mm.. 

*Mô tả kết cấu và vật liệu: 

- Bàn, ghế được làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 3 

nhập khẩu (gỗ MAL). Các chi tiết được bào 

nhẵn, sấy khô với độ ẩm ≤ 16 %, không mọt 

nước, không cong vênh nứt nẻ. 

- Các chi tiết phần khung bàn, khung ghế, liên 

kết với nhau bằng mộng âm, mộng dương hình 

Ovan. Mộng được vào keo và cùm chặt, lắp ráp 

khép kín, bắn đinh và chốt gỗ nhóm 3 chắc 

chắn. 

- Mặt bàn, ván hộc, mặt ghế được ghép 2 tấm 

tạo sự chắc chắn và an toàn trong quá trình sử 

dụng. 

- Sản phẩm được Phun PU bóng màu cánh 

gián. 

* Thông số kỹ thuât: 

+ Bàn học sinh: 

- Chân bàn: (35 x 50 x 670)mm 

- Mặt bàn: (1.200 x 450 x 20)mm, ghép 2 tấm 

- Sườn đỡ mặt bàn: (1.070 x 30 x 20)mm 

- Sườn đỡ ngăn bàn: (370 x 30 x 20)mm 

- Diềm trước bàn: (1.070 x 170 x 20)mm 

- Diềm hông bàn: (350 x 170 x 20)mm 

Bộ 280 2.358.000 660.240.000 



 

 

- Ván ngăn hộc bàn: (300 x 126 x 14)mm 

- Hộc bàn: (1.110 x 300 x 14)mm, ghép 2 tấm 

- Sườn đỡ hộc bàn: (1.110 x 30 x 20)mm 

- Sườn đỡ hộc bàn: (1.070 x 15 x 15)mm 

- Giằng đỡ hộc bàn: (275 x 15 x 15)mm 

- Gác chân bàn: (1.110 x 30 x 40)mm 

- Giằng chân bàn: (350 x 30 x 50)mm 

+ Ghế học sinh: 

- Chân trước ghế: (396 x 35 x 50)mm 

- Chân sau ghế: (780 x 35 x 70)mm 

- Giằng chân trước ghế: (270 x 20 x 20)mm 

- Giằng chân hông ghế: (290 x 20 x 20)mm 

- Diềm hông ghế: (290 x 20 x 50)mm 

- Diềm trước ghế: (270 x 20 x 50)mm 

- Ván mặt ghế: (360 x 400 x 14)mm, ghép 2 

tấm 

- Tựa lưng ghế: (270 x 100 x 14)mm 

- Tựa lưng ghế: (270 x 30 x 14)mm 

 Tổng cộng    2.059.430.000 
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